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I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Câu 1: (0,5 điểm) 

           Chỉ thị số 1537/CT- BGDĐT ngày 5/5/2014 về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh gồm các nội dung là:
A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 2: (0,5 điểm)
Một trong những Tiêu chí theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học về Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỉ luật lao động là:

A. Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

B. Đảm bảo ngày công, lên lớp đúng giờ, không tùy tiện bỏ lớp học, bỏ tiết dạy, chịu trách nhiệm về chất lượng giảng dạy và giáo dục ở lớp được phân công.
C. Chấp hành các quy định của pháp luật, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gia đình và khu vực.
D. Thực hiện nghiêm túc các quy định của địa phương.
Câu 3: (0,5 điểm) 
Theo Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT quy định có mấy hành vi giáo viên không được làm?
A. 4 hành vi          



C. 6 hành vi     

B. 5 hành vi          



D. 7 hành vi
Câu 4: ( 0,5 điểm)

Hoạt động giáo dục trong trường Tiểu học bao gồm:

A. Hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

B. Hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp, ngoài giờ lên lớp, và giáo dục kĩ năng sống.

C. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
D. Hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp.

 
Câu 5: (0,5 điểm) 
Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, quy định: 

A. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là hệ thống các yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm mà giáo viên tiểu học cần phải đạt được nhằm đáp ứng mục tiêu của giáo dục tiểu học. 

B. Chuẩn nghề nghiệp  là nội dung cơ bản, đặc trưng thuộc mỗi lĩnh vực của Chuẩn đòi hỏi người giáo viên phải đạt được để đáp ứng mục tiêu của giáo dục tiểu học ở từng giai đoạn. 

C. Cả A và B đều đúng 

D. Cả A và B đều sai

Câu 6: (0,5 điểm) 
Tiêu chí: Hết lòng giảng dạy và giáo dục học sinh bằng tình thương yêu, công bằng và trách nhiệm của một nhà giáo thuộc yêu cầu nào trong Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên tiểu học?
A.Nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo.
B.Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động.
C.Đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo.
D.Trung thực trong công tác; đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân dân và học sinh.
Câu 7: (0,5 điểm) 

Theo Thông tư 21/2010/TT-BGD&ĐT ban hành Điều lệ thi giáo viên giỏi phổ thông quy định giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh phải đạt các yêu cầu nào:

A. Sáng kiến hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt 6 điểm trở lên; Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên; Các bài thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi.

B. Sáng kiến  hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt 8 điểm trở lên; Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên; Các bài thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi.

C. Sáng kiến hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt 6 điểm trở lên; Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên; Các bài thi giảng đạt loại đạt loại giỏi.
D. Sáng kiến hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt 8 điểm trở lên; Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên; Các bài thi giảng đạt loại khá trở lên.

 
Câu 8: (0,5 điểm)  
Học sinh tiểu học được đánh giá định kì về học tập vào giữa học kì I, cuối học kì I, giữa học kì II và cuối năm học theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo 3 mức sau:


A. Tốt; Hoàn thành; Chưa hoàn thành.


B. Hoàn thành tốt; Hoàn thành; Cần cố gắng.


C. Hoàn thành tốt; Hoàn thành; Chưa hoàn thành


D. Tốt; Đạt; Cần cố gắng.

Câu 9: (0,5 điểm)  
Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT, ngày 28/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học có mấy nội dung đánh giá?

A. 5 nội dung  
 B. 4 nội dung 
     C. 3 nội dung            D. 2 nội dung
Câu 10: ( 0,5 điểm)

Thành công của Thầy(cô) hôm nay chính là nhờ:

A. Trải nghiệm nghề nghiệp.

B. Sự quan tâm ưu ái của cấp trên.

C. Năng lực và kiến thức được trang bị.

D. Nhờ vào học sinh thân yêu.

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
      Câu 1: (1điểm) 

Đồng chí hiểu thế nào về phương pháp dạy học tích cực. Nêu những dấu hiệu đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực.

Câu 2: (4 điểm) 

Nhằm nâng cao năng lực ra đề đối với giáo viên tiểu học( theo TT22 và văn bản hợp nhất số 03). Đồng chí hãy ra một đề kiểm tra ( theo kỳ) phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực gồm các câu hỏi, bài tập thiết kế theo các mức độ sau:
Mức 1: Nhận biết(nhắc lại kiến thức kĩ năng đã học).
Mức 2: Thông hiểu( hiểu kiến thức, kĩ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiểu của cá nhân).
Mức 3: Vận dụng( biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống).
Mức 4: Vận dụng cao( vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập và cuộc sống một cách linh hoạt).
CÂU HỎI MA TRẬN RA ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II THEO TT22

MÔN:  TIẾNG VIỆT
	TT
	Chủ đề
	Mức 1(%)
	Mức  2(%)
	Mức  3(%)
	Mức 4(%)
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Kiến thức tiếng Việt
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	


MA TRẬN RA ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II THEO TT22

MÔN:  TOÁN 

	Mạch kiến thức
	Mức độ kiến thức
	Tổng

cộng

	
	Mức 1(%)
	Mức 2(%)
	Mức 3(%)
	Mức 4(%)
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Số học và phép tính
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Đại lượng và đo đại lượng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Yếu tố hình học
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Giải toán lời văn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	


· Cách 2: Ghi rõ từng câu ở mức độ nào?( VD: câu 1( mức 1 hoặc mức 2;3…)
CÂU HỎI MA TRẬN RA ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I THEO TT22

MÔN:  TIẾNG VIỆT
	TT
	Chủ đề
	Mức 1(%)
	Mức  2(%)
	Mức  3(%)
	Mức 4(%)
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Kiến thức tiếng Việt
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	


MA TRẬN RA ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I THEO TT22

MÔN:  TOÁN 

	Mạch kiến thức
	Mức độ kiến thức
	Tổng

cộng

	
	Mức 1(%)
	Mức 2(%)
	Mức 3(%)
	Mức 4(%)
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Số học và phép tính
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Đại lượng và đo đại lượng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Yếu tố hình học
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Giải toán lời văn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	


· Cách 2: Ghi rõ từng câu ở mức độ nào?( VD: câu 1( mức 1 hoặc mức 2;3…)

	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	

	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	



2. Dành cho giáo viên dạy Tiếng Anh.

Câu 1: (4 điểm) 
Lấy ví dụ một hoạt động dạy học của một bài dạy cụ thể trong môn đồng chí giảng dạy có thể hiện nội dung tích hợp giáo dục học sinh (bảo vệ môi trường, chăm sóc bảo vệ sức khỏe,...) hoặc tích hợp với môn học khác?

Câu 2: (2 điểm)  

I. Finish each of the following sentences in such a way that it means exactly the same as the sentence printed before it. 
1. I last saw my aunt two years ago.
( I have ……………………………………………………………

2. It takes me fifteen minutes to go to school by motorbike every morning.
( I spend……………………………………………………………

3. Because she behaves badly everybody hates her.

( Because of ……………………………………………………..…

4. I’m grateful that you looked after my mother so well.

( Thank you …………………………………………………………

5. Practice speaking everyday or you can’t improve your English.

( If ………………………………………………………………..…

6.  I'd rather not go out this afternoon. 

( I do not feel.......................................................................................
7. Miss  Lan will have to report this project in the meeting tomorrow.
( This project .......................................................................................
8. Her hobby is one thing that she does not intend to give up.
(She has ...............................................................................................
9. The mother smiled happily. She took the baby in her arms. 

(Smiling.................................................................................................
10 The noise next door did not stop until after midnight.  
( It was not............................................................................................
-Hết-
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I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Đồng chí hãy chọn và viết các phương án trả lời đúng vào giấy thi.

(mẫu: Câu 1- A)
Câu 1: (0,5 điểm) 
Theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về  việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông, mục tiêu giáo dục tiểu học là:

A. Trẻ 6 tuổi vào học lớp 1.


B. Trẻ em trong diện phải phổ cập giáo dục tiểu học từ 6 đến 14 tuổi.


C. Hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học Trung học cơ sở.


D. Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Câu 2: (0,5 điểm)
Nhiệm vụ của giáo viên được quy định trong Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/ 2010 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo
A.  3 nhiệm vụ           


C.  5 nhiệm vụ
B.  4 nhiệm vụ           


D.  6 nhiệm vụ
Câu 3: (0,5 điểm) 
Theo Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT quy định có mấy hành vi giáo viên không được làm?
A. 4 hành vi          



C. 6 hành vi     

B. 5 hành vi          



D. 7 hành vi

 
Câu 4: (0,5 điểm) 
Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, quy định: 

A. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là hệ thống các yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm mà giáo viên tiểu học cần phải đạt được nhằm đáp ứng mục tiêu của giáo dục tiểu học. 

B. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học được điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và mục tiêu của giáo dục tiểu học ở từng giai đoạn. 

C. Cả A và B đều đúng 

D. Cả A và B đều sai

Câu 5.(0,5 điểm) 
Tiêu chí: Hết lòng giảng dạy và giáo dục học sinh bằng tình thương yêu, công bằng và trách nhiệm của một nhà giáo thuộc yêu cầu nào trong Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên tiểu học?
A.Nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo

B.Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động

C.Đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo

D.Trung thực trong công tác; đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân dân và học sinh
Câu 6: (0,5 điểm) 

Theo Thông tư 21/2010/TT-BGD&ĐT ban hành Điều lệ thi giáo viên giỏi phổ thông quy định giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh phải đạt các yêu cầu nào:

A. Sáng kiến hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt 6 điểm trở lên; Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên; Các bài thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi.

B. Sáng kiến  hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt 8 điểm trở lên; Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên; Các bài thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi.

C. Sáng kiến hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt 6 điểm trở lên; Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên; Các bài thi giảng đạt loại đạt loại giỏi.
D. Sáng kiến hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt 8 điểm trở lên; Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên; Các bài thi giảng đạt loại khá trở lên.

 
Câu 7: (0,5 điểm)  
Học sinh tiểu học được đánh giá định kì về học tập vào giữa học kì I, cuối học kì I, giữa học kì II và cuối năm học theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo 3 mức sau:


A. Tốt; Hoàn thành; Chưa hoàn thành.


B. Hoàn thành tốt; Hoàn thành; Cần cố gắng.


C. Hoàn thành tốt; Hoàn thành; Chưa hoàn thành


D. Tốt; Đạt; Cần cố gắng.

Câu 8: (0,5 điểm)  
Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT, ngày 28/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học có mấy nội dung đánh giá?

A. 5 nội dung  
 B. 4 nội dung 
     C. 3 nội dung            D. 2 nội dung
II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
1. Dành cho giáo viên dạy văn hóa + GV dạy Thể dục, Mỹ thuật, Âm nhạc.

Câu 1: (2 điểm) 

Nhằm giúp học sinh củng cố và luyện tập về một nội dung trong một phân môn chương trình tiểu học, đồng chí hãy đưa ra 3 bài tập tương ứng với 3 mức độ nhận thức của học sinh tiểu học:

Mức độ I: Thực hành, củng cố, vận dụng trực tiếp kiến thức đã học.

Mức độ II: Bước đầu vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học.

Mức độ III: Vận dụng sáng tạo các kiến thức nhằm đào sâu kiến thức gắn kiến thức được học với thực tiễn cuộc sống, phát triển sáng tạo.

Câu 2: (4 điểm) 

Đồng chí hiểu thế nào về phương pháp dạy học tích cực. Nêu những dấu hiệu đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực.

Hãy thiết kế 1 hoạt động dạy học trong 1 bài cụ thể ở chương trình lớp đồng chí phụ trách thể hiện đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực.

2. Dành cho giáo viên dạy Tiếng Anh.

Câu 1: (4 điểm) 
Lấy ví dụ một hoạt động dạy học của một bài dạy cụ thể trong môn đồng chí giảng dạy có thể hiện nội dung tích hợp giáo dục học sinh (bảo vệ môi trường, chăm sóc bảo vệ sức khỏe,...) hoặc tích hợp với môn học khác?

Câu 2: (2 điểm)  

I. Finish each of the following sentences in such a way that it means exactly the same as the sentence printed before it. 
1. I last saw my aunt two years ago.
( I have ……………………………………………………………

2. It takes me fifteen minutes to go to school by motorbike every morning.
( I spend……………………………………………………………

3. Because she behaves badly everybody hates her.

( Because of ……………………………………………………..…

4. I’m grateful that you looked after my mother so well.

( Thank you …………………………………………………………

5. Practice speaking everyday or you can’t improve your English.

( If ………………………………………………………………..…

6.  I'd rather not go out this afternoon. 

( I do not feel.......................................................................................
7. Miss  Lan will have to report this project in the meeting tomorrow.
( This project .......................................................................................
8. Her hobby is one thing that she does not intend to give up.
(She has ...............................................................................................
9. The mother smiled happily. She took the baby in her arms. 

(Smiling.................................................................................................
10 The noise next door did not stop until after midnight.  
( It was not............................................................................................
-Hết-
